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CHỦ ĐỀ: RAU - CỦ - QUẢ 

 

Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón 

trẻ 
- Trò chuyện về 

nguyên nhân gây bệnh 

sâu răng => Nhận biết 

sự liên quan giữa ăn 

uống với bệnh tật (sâu 

răng) 

- Xem tranh quả cà 

chua 

 

Nghỉ tết 

dương 

lịch 

- Xem video và trò chuyện cùng 

trẻ về cách chăm sóc cây xanh 

(tưới cây, nhổ bỏ lá bị sâu, bón 

phân, nhặt lá 

vàng...)https://youtu.be/Irb7zkap

GUs?si=qWjaJHeYzvttvpIB 

- Trò chuyện với trẻ về 

một số thói quen tốt về 

giữ gìn sức khỏe (trời 

lạnh phải mặc áo khoác 

để giữ ấm cơ thể  để 

không bị cảm lạnh, hắt 

hơi, sổ mũi, ho...) 

Thể 

dục 

sáng 

- Hô hấp: Hít vào thở ra 

+ Tay: Vỗ 2 tay vào nhau ( phía trước, trên đầu) 

+ Bụng: Quay sang trái, sang phải 

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên 

+ Bật tại chỗ 

Giờ 

học 
Tung bóng lên cao và 

bắt 

Bé nghe kể chuyện: 

Quả táo của ai 

Nghỉ tết 

dương 

lịch 

Nặn chum nho Bé tìm hiểu quả dưa 

hấu và quả đu đủ 

   Nghe hát :Bèo dạt mây trôi - đi 

học 

Nhận biết nhóm số 

lượng 3 và chữ số 3 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Vườn rau của lớp, chăm sóc vườn cây: nhổ cỏ, tưới nước, bón phân.... 

- Xem hình củ hành tay và củ hành tím thật (so sánh sự giống nhau và khác nhau của củ hành tay và củ hành tím: màu sắt, 

kích thước, hình dạng...) 

- Xem hình củ khoai lang và củ khoai mì thật (so sánh sự giống nhau và khác nhau của 2 củ khoai lang và củ khoai mì) 

https://youtu.be/Irb7zkapGUs?si=qWjaJHeYzvttvpIB
https://youtu.be/Irb7zkapGUs?si=qWjaJHeYzvttvpIB


- Xem hình củ cải trắng và củ cà rốt thật (so sánh sự giống nhau và khác nhau của 2 củ cải trắng và củ cà rốt) 

TCVĐ 

- TCVĐ cũ: Mèo đuổi chuột, kéo co, lộn cầu vòng, Chuyền bóng 

- TCVĐ mới: Hái quả  

Luật chơi: Khi trẻ trước bò hết đường hẹp, bắt đầu bật thì trẻ sau mới bắt đầu bò. Trẻ phải vận động liên tục theo dây 

chuyền và không được dừng lại cho đến bao giờ hái hết quả. 

Cách chơi trò chơi như sau: Cô giáo chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 3 – 4 trẻ). Cô cho trẻ xếp thành hàng dọc 

sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ sẽ làm chú gấu bò qua đường hẹp, khi bò hết đường hẹp trẻ bật liên tục 

qua các vòng tròn. Tiếp tục, trẻ chạy dích dắc qua các chướng ngại vật đến cây hái quả chạy về bỏ vào sọt đựng quả, về 

xếp cuối hàng chờ đến lượt sau. 

Chơi tự do: Cũng cố kỹ năng vận động Tung bóng lên cao và bắt bóng, trò chơi: bowling, ném vòng cổ chai, lăn bóng 

vào lỗ, thổi bóng, bịt mắt đập chai, bò chui qua ống, đi dép đôi..... 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc âm nhạc: Phách tre, vòng đeo tay, hoa đội đầu, mũ đội đầu, trống lắc, song loan, nhạc bài hát Vì sao mèo rửa mặt, 

cá vàng bơi, chú bộ đội 

- Góc xây dựng: cây xanh, khối gỗ, khối nhựa, bitit, bìa carton, hàng rào, mô hình các con thú: heo, bò, cừu, gà, vịt.... 

bảng tên công trình: vườn rau, sở thú, công viên 

- Góc toán: BT tìm và dán các đồ vật có dạng hình vuông - hình tròn, bt vẽ thêm nét còn thiếu (vuông - hình tròn), bài tập 

xác định vị trí phía trên phía dưới so với bản thân trẻ, BT tìm và dán các đồ vật có dạng hình tam giác - hình chữ nhật, bài 

tập số lượng 3 

- Góc tạo hình: nguyên vật liệu tạo hình: Bút màu sáp, giấy A4, đất nặn, bảng đen, kéo, giấy thủ công, hột hạt, kim sa, 

họa tiết trang trí .... Tiếp tục hoàn thành sản phẩm chưa hoàn thiện 

- Góc văn học:   

+ Tranh minh họa bài thơ: "Ông mặt trời", "Chú giải phóng quân" 

+ Tranh truyện:  "Mèo lại hoàn mèo", "Cáo, thỏ và gà trống", "Quả táo của ai" 

- Góc phân vai: đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo, các loại rau củ, hoa quả…); đồ chơi bác sĩ (kim tiêm, 

ống nghe, thuốc....) 

- Góc khám phá: Bảng kết quả, bình nước, ly, chai, bọc ny lông, khay, bông y tế, giấy báo, ca, ly, muỗng, sỏi, đá, muối, 

bột xà phòng, sỏi, giấm, dầu ăn, baking soda, màu thực phẩm, bảng kết quả 

- Góc vận động: vòng, boling, dép đôi, dép đôi, thú săn mồi...rèn kỹ năng vận động "Tung bóng lên cao và bắt bóng" 



- Góc học tập: Tìm và khoanh tròn các con vật nuôi trong nhà, tìm thức ăn yêu thích của các con vật nuôi trong nhà, tìm 

và khoanh tròn các con vật sống dưới nước 

Ăn - Hợp tác với bạn hoàn thành công việc được giao (trực nhật dọn bàn ăn) 

- Nhắc nhở biết mời cô mời bạn khi ăn 

- Tập tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn  

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

Ngủ - GD trẻ tự kê giường lấy mền gối 

- GD trẻ giữ trật tự trong giỏ ngủ 

Vệ 

sinh 

- GD trẻ rửa tay mở nước vừa phải không để tràn nước 

- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Nhắc nhở  trẻ thực hiện đúng kĩ năng đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng (trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi 

tay bẩn) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Chơi trò chơi phân 

loại quả theo 1 đến 2 

dấu hiệu. --> Cách 

chơi: Cho trẻ ngồi 

thành vòng tròn cả lớp 

vừa chuyền bóng vừa 

hát 1 bài hát khi cô 

bảo dừng bóng đến 

bạn nào thì bạn đó 

phải trả lời câu hỏi 

của cô (kể tên những 

loại quả ít hạt, nhiều 

hạt, màu vàng, màu 

xanh....) 

- Trò chuyện dạy cho 

trẻ hướng đọc sách, 

truyện: từ dòng trên 

xuống dòng dưới, từ 

trái sang phải, trẻ biết 

cách giữ gìn, bảo vệ 

sách. 

- Học ngoại khóa vẽ 

 

Nghỉ tết 

dương 

lịch 

- Nhận xét sản phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình dáng / đường nét. 

- Học ngoại khóa vẽ 

 

- Tập so sánh số lượng 

của hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3 bằng 

các cách khác nhau và 

nói được các từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

- Khen thưởng bé ngoan 

trong tuần 

 

 


